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BẰNG SÔNG CỬU LONG
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ĐẶT VẤN ĐỀ

Du nhập của giống cây

trồng cao sản

Thâm canh tăng vụ

Tăng cường sử dụng 

phân bón hóa học

•Tăng chi phí sản xuất

•Giảm sức sản xuất của đất

•Giảm độ phì nhiêu đất

•Tăng suy thoái đất

Nghiên cứu nâng cao hiệu quả sản xuất lúa gạo theo hướng

hữu cơ phục vụ các hệ thống nông nghiệp bền vững



TÌNH HÌNH RƠM RẠ PHỔ BIẾN

Thải ra sông Đốt rơm

1. Ô nhiễm 
môi trường

2. Suy giảm 
độ phì 

nhiêu đất

3. Suy giảm 
năng suất 
cây trồng



MỤC ĐÍCH

• Giảm chi phí phân bón hóa 
học

• Giảm chi phí sản xuất

Giảm chi phí 
đầu tư

• Hạn chế đốt đồng, thải 
xuống sông

• Tái sử dụng phụ phẩm nông 
nghiệp

Giảm ô nhiễm 
môi trường

• Tận dụng nguồn rơm rạ làm 
phân bón hữu cơ tại chỗ

• Ổn định năng suất cây trồng

Cải thiện độ phì 
nhiêu đất



Địa điểm và mùa vụ nghiên cứu

• 3 vụ: Lúa (Hè Thu 2006) - Lúa (Đông Xuân 2006 -
2007)  - Đậu nành (Xuân Hè 2007).

Đất phèn (An giang)

• 3 vụ: Lúa (Hè Thu 2006) - Lúa (Đông Xuân 2006 -
2007) - Đậu nành (Xuân Hè 2007).

Đất phù sa (Cần Thơ)

• 3 vụ: Lúa (Hè Thu 2006) - Lúa (Đông Xuân 2006 -
2007) - Đậu phộng (Xuân Hè 2007)

Đất cát bạc màu (Long An)



PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Trên cây lúa

• Khuyến cáo : Phân rơm hữu cơ + phân sinh học cố 
định N và hòa tan lân + 25 N + 30 K2O

• Nông dân: 100 N – 60 P2O5 – 30 K2O

Trên cây đậu nành

• Khuyến cáo : phân sinh học cố định N và hòa tan 
lân + 25 N + 30 K2O

• Nông dân: 100 N – 60 P2O5 – 30 K2O

Trên cây đậu phộng

• Khuyến cáo : phân sinh học cố định N và hòa tan 
lân + 25 N + 30 K2O

• Nông dân: 100 N – 60 P2O5 – 60 K2O

http://www.google.com.vn/imgres?imgurl=http://www.ngocyen.com.vn/uploads/lua_1.jpg&imgrefurl=http://www.ngocyen.com.vn/www/index.php%3Foption%3Dtintuc%26view%3Dchitiet%26id%3D8&h=768&w=1026&sz=160&tbnid=7F3S1KfnIeG5jM:&tbnh=112&tbnw=150&prev=/search%3Fq%3Dc%25C3%25A2y%2Blu%25CC%2581a%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=c%C3%A2y+lu%CC%81a&hl=en&usg=__m0qwSszrRrq0R-F2qgisIwz4H1w=&sa=X&ei=KHnrTbbMNYT0vQP09KHkDw&ved=0CE4Q9QEwBA


Kết quả chính



Sơ đồ tóm tắt quá trình sản xuất 

phân rơm hữu cơ tại nông hộ

. 

Rải chế phẩm
và tưới nước, 
tạo đống ủ

• Rải chế phẩm
Trichoderma xử 
lý rơm rạ

• Tưới nước tạo
độ ẩm (55-60%)

Đậy đống ủ 
lại

Theo dõi: 

• Đảo trộn

• Kiểm tra ẩm độ

Hoàn tất quá 
trình ủ PHC 

• Đảo đều

• Bón lót cho cây
lúa

• C/N: 19- 21

Chế phẩm
Trichoderma
xử ly ́ rơm ra ̣ 



Tỷ số C/N trong rơm giảm theo thời 
gian xử lý

Bảng . Giảm tỷ số C/N của rơm rạ sau khi xử lý Trichoderma sp

Tuần sau khi xử lý 

(tuần) N (%) C (%) C/N

1 0,98 38,7 39,4

2 1,45 35,1 24,0

3 1,46 35,6 24,4

4 1,67 34,2 20,4

5 1,82 33,2 18,2

(Trung bình 30 hộ ủ rơm ở các điểm nghiên cứu)Rơm ra ̣ sau khi ủ 30 ngày



Hiệu quả của phân rơm hữu cơ và phân sinh 

học trong tăng năng suất lúa Hè Thu 2006



Hiệu quả của phân rơm hữu cơ và phân sinh học 

trong tăng năng suất lúa Đông Xuân 2006-2007



Hiệu quả của phân rơm hữu cơ và phân sinh 

học trong tăng năng suất đậu nành và Đậu 

phộng 



Giảm đầu tư lượng phân hóa học cho 
lúa Hè Thu (kg/ha)
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Hiệu quả giảm đầu tư phân bón hóa học cho vụ lúa Hè Thu 2006 tại

3 tỉnh An Giang, Cần Thơ và Long An



Giảm đầu tư lượng phân hóa học cho 
lúa Đông Xuân (kg/ha)
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Hiệu quả giảm đầu tư phân bón hóa học cho vụ lúa Đông Xuân

2006- 2007 tại 3 tỉnh An Giang, Cần Thơ và Long An



Giảm đầu tư lượng phân hóa học cho đậu 
nành + đậu phộng

Giảm đầu 

tư lượng 

phân hóa 

học cây 

trồng cạn

An Giang 

56,14 kgN/ha + 53,24 kg P2O5/ha + 

13,50 kg K2O/ha

Cần Thơ

52,96 kg N/ha + 52,98 kg P2O5/ha

Long An

18,7 N - 90,45 P2O5 - 70,4 K2O 

kg/ha 
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Trung bình chi phí phân bón vụ Hè Thu 2006 tại 3 tỉnh
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Giảm chi phí phân bón vụ Hè Thu 2006 giữa QTKC và QTND

1. An Giang

1.179.400đ/ha~53,19%

2. Cần Thơ

1.065.000đ/ha~51,57%

3. Long An

1.246.850đ/ha~54,31%
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Trung bình chi phí phân bón vụ Đông Xuân 2006-2007 tại 3 tỉnh
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QTND

Giảm chi phí phân bón vụ ĐXuân 06 -07 giữa QTKC và

QTND

1. An Giang

1.088.234đ/ha~48,62%

2. Cần Thơ

290.780đ/ha~19,84%

3. Long An

863.600đ/ha~41,78%



650

1939

641

1742

2275

2734

0

500

1000

1500

2000

2500

3000Chi phí 

(1000đ/ha) 

An Giang Cần Thơ Long An

Tỉnh

Trung bình chi phí phân bón vụ Xuân Hè 2007 tại 3 tỉnh

QTKC

QTND

Giảm chi phí phân bón vụ Xuân Hè 2007 

giữa QTKC và QTND

1. An Giang

1.289.000đ/ha~66,48%

2. Cần Thơ

1.100.700đ/ha ~ 63,2%

3. Long An

459.200đ/ha ~16,79%



Giảm đầu tư phân bón trung bình 3 vụ tại 3 tỉnh
(x1000 đ/ha)
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Tăng lợi nhuận trung bình 3 vụ canh tác 
tại 3 tỉnh (x 1000 đ/ha)
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Trung bình hiệu quả kinh tế vụ lúa Hè Thu 

2006 tại 3 tỉnh 
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Ttest=11,2***

Ttest=2,79***

Ttest=6,9***



Trung bình Hiệu quả kinh tế vụ Đông Xuân 

2006-2007 tại 3tỉnh 
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Trung bình hiệu quả kinh tế vụ Đông Xuân 2006-2007 tại 3 tỉnh

QTKC

QTND

Ttest=5,06***

Ttest=1,42ns

Ttest=2,1**
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Trung bình hiệu quả kinh tế vụ Xuân Hè 2007 tại 3 tỉnh

QTKC

QTND
Ttest=1,06ns

Ttest=1,19ns

Ttest=2,83***

Trung bình Hiệu quả kinh tế vụ Xuân Hè 2007

tại 3 tỉnh 



Cải thiện độ phì nhiêu đất

Quy trình 

canh tác
pH

CHC 

(%)

N 

(ppm)
P (ppm)

K 

(ppm)

Trước khi bắt đầu

mô hình 4,822 3,437 14,88 2,560 60,00

Khuyến cáo (1) 4,938 3,774 27,78 4,440 63,20

Nông dân (2) 4,727 3,721 16,84 2,260 56,20

Gia tăng 0,211 0,053 10,94 2,180 7,000

Tại An Giang



Cải thiện độ phì nhiêu đất
Tại Cần Thơ

Quy trình canh

tác
pH

CHC 

(%)

N 

(ppm)

P 

(ppm)

K 

(ppm)

Trước khi bắt đầu

mô hình 4,744 3,127 8,970 1,640 73,00

Khuyến cáo (1) 5,070 3,948 29,53 4,940 75,00

Nông dân (2) 5,290 3,772 10,06 2,860 70,40

Gia tăng -0,220 0,177 19,47 2,080 4,600



Cải thiện độ phì nhiêu đất
Tại Long An

Quy trình canh 

tác

pH
CHC 

(%)

N 

(ppm)

P 

(ppm)

K 

(ppm)

Trước khi bắt

đầu mô hình 4,88 1,41 10,97 10,16 55,6

Khuyến cáo (1) 5,88 1,65 16,92 11,28 71,6

Nông dân (2) 5,99 1,56 11,14 10,90 66,2

Gia tăng -0,11 0,06 5,79 0,38 5,40



Kết luận

Giảm 
chi phí 
đầu tư

Cải
thiện
đất

Bón phân
sinh học, 
phân rơm

hữu cơ Tăng
thu
nhập

Tăng
Lợi
nhuận

Phát
triển
bền
vững va ̀ 
hiệu quả



Hiệu quả của sử dụng phân rơm hữu cơ và phân 
sinh học trong sản xuất nông nghiệp

Giảm phân
hóa học

• Sử dụng rơm rạ làm phân hữu cơ tại chổ

• Sử dụng phân sinh học cô ́ định đạm va ̀ hòa tan lân

Giảm ô 
nhiễm môi

trường

• Hạn chê ́ đốt rơm

• Hạn chê ́ phân hóa học bón trên đồng ruộng

Nông nghiệp
ổn định và  
bềnh vững

• Ổn định năng suất

• Cải thiện độ phì nhiêu đất



Đề nghị
- Cần mở rộng mô hình

- Cần có những nghiên cứu chuyên sâu hơn về các chế 
phẩm phân hủy rơm có thể phun xịt trực tiếp và sau 

khi phun chế phẩm có thể cày vùi vào đất và gieo sạ ngay 

trên đồng ruộng với khối lượng nhỏ chế phẩm  chi phí 

đầu tư sẽ thấp, giảm được chi phí vận chuyển so với 
phương pháp đánh đống ủ và làm thuận lợi hóa việc 
sản xuất và sử dụng phế phụ phẩm nông nghiệp để 
làm phân hữu cơ tại chỗ nhằm góp phần nhanh vào 
sản xuất nông nghiệp hữu cơ theo hướng bền vững



Một số hình ảnh hoạt động



Training and workshop at An Giang



Training and workshop at Can Tho



Training and workshop at Long An 



Training and 

workshop at Long An 



Field trip at Long An  



Field trip at Cần Thơ (2006-2007)



Chân thành cảm ơn 
sự chú ý theo dõi 

của quý vị


